
Hệ Cao đẳng - Hướng dẫn du lịch Đợt thi: Tháng 06/2024
Môn thi: Thực hành Ngày thi: 18/06/2024
Thời gian: 13h00 Phòng thi: P. 503

TT SBD Họ Tên Lớp Điểm số Điểm chữ Ghi chú

1 001 Trương Văn Đông CĐHD15N01 5.5 Năm năm

2 002 Nguyễn Thị Ánh Nhi CĐHD15N01 5.0 Năm không

3 003 Hồ Thanh Minh CĐHD15N03 5.5 Năm năm

4 004 Trần Nguyễn Phương Anh CĐHD15N05 5.5 Năm năm

5 005 Nguyễn Hoàng Anh CĐHD15N06 6.5 Sáu năm

6 006 Hồ Thị Ngọc Tiền CĐHD15N07 0.0 Không không

7 007 Nguyễn Nam Anh Thắng CĐHD16N02 0.0 Không không

8 008 Nguyễn Song Nhật Vy CĐHD16N04 6.0 Sáu không

9 009 Nguyễn Thị Kim CÐHD16N12 3.5 Ba năm

10 010 Nguyễn Quang Sang CÐHD16N12 3.5 Ba năm

11 011 Võ Văn Toán CĐHD16N15 4.0 Bốn không

12 012 Phan Đình Trường Duy CÐHD17N01 6.0 Sáu không

13 013 K' JUYN CÐHD17N01 5.5 Năm năm

14 014 Nguyễn Đức Phong CÐHD17N01 7.0 Bảy không

15 015 Ðinh Lê Anh Thư CÐHD17N01 7.0 Bảy không

Hiện diện: 13

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH SÀI GÒN

BẢNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

Tổng số sinh viên: 15
Vắng mặt: 02

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Hệ Cao đẳng - Hướng dẫn du lịch Đợt thi: Tháng 06/2024
Môn thi: Thực hành Ngày thi: 19/06/2024
Thời gian: 07h30 Phòng thi: P. 503

TT SBD Họ Tên Lớp Điểm số Điểm chữ Ghi chú

1 016 Lê Phạm Hoàng Minh Thương CÐHD17N01 7.5 Bảy năm

2 017 Lê Ngọc Thảo Uyên CÐHD17N01 7.5 Bảy năm

3 018 Nguyễn Gia Huệ CÐHD17N02 6.5 Sáu năm

4 019 Gịp Thành Duy Khang CÐHD17N02 5.5 Năm năm

5 020 Nguyễn Văn Phú CÐHD17N03 5.5 Năm năm

6 021 Đỗ Vinh Quang CÐHD17N03 6.0 Sáu không

7 022 Nguyễn Văn Quân CÐHD17N03 4.0 Bốn không

8 023 Võ Thị Thúy Quyên CÐHD17N03 4.0 Bốn không

9 024 Trần Thanh Thế CÐHD17N03 4.0 Bốn không

10 025 Lê Thị Anh Thư CÐHD17N03 4.5 Bốn năm

11 026 Đồng Công Giang CÐHD17N04 8.0 Tám không

12 027 Huỳnh Thị Tuyết Mai CÐHD17N04 5.0 Năm không

13 028 Lê Cẩm Nhi CÐHD17N04 8.0 Tám không

14 029 Đỗ Hoàng Như CÐHD17N04 6.5 Sáu năm

15 030 Bùi Hoàng Yến Vy CÐHD17N04 5.5 Năm năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

Tổng số sinh viên: 15
Vắng mặt: 00
Hiện diện: 15

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH SÀI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hệ Cao đẳng - Hướng dẫn du lịch Đợt thi: Tháng 06/2024
Môn thi: Thực hành Ngày thi: 19/06/2024
Thời gian: 13h00 Phòng thi: P. 503

TT SBD Họ Tên Lớp Điểm số Điểm chữ Ghi chú

1 031 Trịnh Đức Hoài CÐHD17N05 7.0 Bảy không

2 032 Nguyễn Tuấn Kiệt CÐHD17N05 6.0 Sáu không

3 033 Lê Văn Tiến CÐHD17N05 6.5 Sáu năm

4 034 Đặng Ngọc Phú CĐHD17N06 6.5 Sáu năm

5 035 Nguyễn Quốc Hoàng CĐHD17N07 7.0 Bảy không

6 036 Đoàn Trọng Mẫn CĐHD17N07 0.0 Không không

7 037 Nguyễn Trần Hiếu Tâm CĐHD15N01 6.0 Sáu không

8 038 Nguyễn Thị Thanh Trúc CĐHD15N01 3.0 Ba không

9 039 Nguyễn Quốc Hiền CĐHD15N12 5.0 Năm không

10 040 Lê Thị Hồng Diễm CĐHD16N06 4.0 Bốn không

11 041 Phạm Anh Trung CĐHD16N11 5.0 Năm không

12 042 Lê Vương Ngọc Lam CĐHD16N13 5.0 Năm không

13 043 Kim Ngọc Thảo CĐHD16N14 3.0 Ba không

14 044 Nguyễn Thanh Mẫn CĐHD16N15 4.0 Bốn không

15 045 Lê Thị Hồng Phấn CĐHD16N15 3.5 Ba năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổng số sinh viên: 15
Vắng mặt: 00
Hiện diện: 15

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH SÀI GÒN

BẢNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


